
UBND HUYỆN GIA LỘC 

TRƯỜNG MN GIA LƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lương, ngày 02  tháng 10  năm 2023 

 
BIÊN BẢN 

V/v niêm yết công khai các khoản thu theo quy định và thu thỏa thuận  

năm học 2023-2024 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT   

ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  

 

I. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 02 tháng 10 năm 2023 

II. Địa điểm: Trường Mầm non Gia Lương  

III. Thành phần:  

1. Bà Nguyễn Thị Ly, Hiệu trưởng 

2. Bà Vũ Thị Kim Oanh – Phó hiệu trưởng 

 3. Bà Vũ Thị Lương, Phó hiệu trưởng 

4. Bà Đoàn Thị Hưởng – Kế toán  

5. Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Thanh tra  

6. Bà Nguyễn Thu Thủy – TT tổ mẫu giáo 5 tuổi – Thư ký 

7. Bà Đỗ Thị Thủy – Giáo viên điểm trường Đồng Tâm  

IV. Nội dung:  

 1.Tiến hành ghi nhận và lập biên bản về việc  công khai các khoản thu theo quy 

định và thu thỏa thuận của Trường MN Gia Lương năm học 2023-2024 theo Thông 

tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, cụ thể như sau: 

1.Tiền học phí 

+ Thu tiền học phí đối với trẻ nhà trẻ: 125.000 đồng/ tháng 

+ Thu tiền học phí đối với trẻ mẫu giáo: 105.000 đồng/ tháng 

2. Tiền bán trú:  

2.1. Tiền ăn bán trú: (Có dự toán thu, chi kèm theo bao gồm ăn 1 bữa 

chính và 2 bữa phụ): Mức thu ăn 18.000 đồng/ cháu / ngày 

 2.2 Phụ phí (Tiền chất đốt, điện, nước phục vụ bán trú, nước tẩy, rửa): 

37.000 đồng/ cháu /  tháng cụ thể: 

 +Tiền chất đốt 25.000 đồng/ cháu/ tháng (có chi tiết đi kèm) 

 +Tiền nước phục vụ ăn bán trú: 10.000 đồng/ cháu/ tháng ( có chi tiết đi 

kèm) 

 + Tiền nước tẩy, rửa: 2.000 đồng/ cháu/ tháng ( có chi tiết đi kèm) 

 2.3 Chăm sóc phục vụ bán trú (trả công cô nuôi, trông trưa, quản 

lý):150.000 đồng / trẻ / tháng ( có dự toán thu – chi đi kèm) 

2.4 Tiền mua sắm dụng cụ, đồ dùng phục vụ nấu ăn và đồ dùng cá nhân 

trẻ: 70.000 đồng/trẻ/ năm 

3. Tiền mua đồ dùng đồ chơi và học liệu cho trẻ (Có danh mục kèm 

theo- Thu theo năm học) 

Nhà trẻ: 200.000 đồng/ trẻ 

Cháu 3 tuổi: 250.000 đồng/ trẻ 



Cháu 4 tuổi: 250.000 đồng/ trẻ 

Cháu 5 tuổi : 280.000 đồng/ trẻ 

4. Tiền vệ sinh trường lớp ( tiền lao công, dụng cụ vệ sinh, giấy vệ sinh, 

nước tẩy rửa, lau sàn : 72.000 đồng/ cháu/ năm (Dự toán kèm theo). 

5. Tiền quỹ hội phụ huynh: Trên tinh thần tự nguyện . 

6. Tiền thu hộ BHTT 200.000 đồng/ trẻ/ năm 

7. Tiền điện điều hòa: Mỗi lớp 1 công tơ điện, do đó thu theo thực tế số 

điện năng sử dụng  

2. Thời gian niêm yết: Từ ngày 02 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 02 tháng 11 

năm 2023 

3. Địa điểm công khai: Bảng thông báo của Nhà trường, bảng thông báo tại Hội 

đồng giáo dục Nhà Trường; trang Web nhà trường. 

4. Mọi ý kiến thắc mắc (nếu có) về nội dung công khai nêu trên đề nghị gửi về bộ 

phận văn phòng nhà trường để được giải đáp. SĐT: 02203.616.833 ( gọi giờ hành 

chính) 

 Biên bản được lập xong vào lúc 8 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc cho các 

thành phần thần dự nghe, và đã thống nhất 100% thông qua. 
 

THƯ KÝ    

 

 

 
 

Nguyễn Thu Thủy 

 

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ly 



UBND HUYỆN GIA LỘC 

TRƯỜNG MN GIA LƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lương, ngày 9  tháng 6  năm 2023 

 

BIÊN BẢN 
V/v niêm yết công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT  

ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 Công khai kế hoạch, các khoản thu học phí hè và phụ phí học hè 

 

I. Thời gian: 7 giờ 15 phút ngày 09 tháng 6 năm 2023 

II. Địa điểm: Trường Mầm non Gia Lương  

III. Thành phần:  

1. Bà Nguyễn Thị Ly, Hiệu trưởng 

2. Bà Vũ Thị Kim Oanh – Phó hiệu trưởng 

 3. Bà Phạm Thị Huệ, Phó hiệu trưởng 

4. Bà Đoàn Thị Hưởng – Kế toán  

5. Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Thanh tra  

6. Bà Nguyễn Thu Thủy – TT tổ mẫu giáo 5 tuổi – Thư ký 

7. Bà Đỗ Thị Thủy – Giáo viên điểm trường Đồng Tâm  

IV. Nội dung:  

1. Tiến hành ghi nhận và lập biên bản về việc công khai của Trường MN Gia Lương theo 

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, cụ thể như sau: 

- Công khai kế hoạch, các khoản thu học phí học hè và phụ phí học hè năm học 2022-

2023( Đã được phòng GD phê duyệt) 

2. Thời gian niêm yết: Từ ngày 09 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 08 tháng 7 năm 2023 

3. Địa điểm công khai: Bảng thông báo của Nhà trường, bảng thông báo tại Hội đồng 

giáo dục Nhà Trường; trang Web nhà trường. 

4. Mọi ý kiến thắc mắc (nếu có) về nội dung công khai nêu trên đề nghị gửi về bộ phận 

văn phòng nhà trường để được giải đáp. SĐT: 02203.616.833 ( gọi giờ hành chính) 

 Biên bản được lập xong vào lúc 8 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc cho các thành 

phần thần dự nghe, và đã thống nhất 100% thông qua. 

 

THƯ KÝ    

 

 

 

 

Nguyễn Thu Thủy 

 

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ly 

 


